Phụ lục I
BẢNG ĐƠN GIÁ VẬN HÀNH TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, CỐ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số            /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
 
	
	
	
	
	ĐVT: đồng/thông số/TB ngày/trạm

	TT
	Mã hiệu
	Thông số quan trắc
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (20%)
	Đơn giá đã khấu hao

	Đơn giá chưa khấu hao

	
	
	
	Nhân công
	Vật liệu
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	
	
	

	1
	KKC1a
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	2
	KKC1b
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	3
	KKC1c
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	4
	KKC1d
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	5
	KKC1đ
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	6
	KKC1e
	Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển
	29.989
	33.737
	13.237
	35.027
	4.698
	23.338
	140.025
	104.998

	7
	KKC2a
	Modul quan trắc Bụi TSP
	60.130
	132.497
	9.502
	57.763
	7.494
	53.477
	320.863
	263.100

	8
	KKC2b
	Modul quan trắc Bụi PM-10
	60.130
	132.497
	9.502
	57.763
	7.494
	53.477
	320.863
	263.100

	9
	KKC2c
	Modul quan trắc Bụi PM-2,5
	60.130
	132.497
	9.502
	57.763
	7.494
	53.477
	320.863
	263.100

	10
	KKC2d
	Modul quan trắc Bụi PM-1
	60.130
	132.497
	9.502
	57.763
	7.494
	53.477
	320.863
	263.100

	11
	KKC3a
	Modul quan trắc khí NO
	60.130
	333.340
	14.866
	109.816
	7.494
	105.129
	630.776
	520.959

	12
	KKC3b
	Modul quan trắc khí NO2
	60.130
	333.340
	14.866
	109.816
	7.494
	105.129
	630.776
	520.959

	13
	KKC3c
	Modul quan trắc khí NOx
	60.130
	333.340
	14.866
	109.816
	7.494
	105.129
	630.776
	520.959

	14
	KKC4
	Modul quan trắc khí SO2
	60.130
	156.916
	14.866
	106.706
	7.494
	69.223
	415.335
	308.629

	15
	KKC5
	Modul quan trắc khí CO
	60.130
	117.307
	14.866
	93.464
	7.494
	58.652
	351.914
	258.450

	16
	KKC6
	Modul quan trắc O3
	60.130
	37.490
	14.866
	102.658
	7.494
	44.528
	267.166
	164.508

	17
	KKC7
	Modul quan trắc THC
	60.130
	96.328
	16.433
	72.334
	7.494
	50.544
	303.264
	230.930

	18
	KKC8
	Modul quan trắc BTEX
	60.130
	629.872
	14.376
	71.662
	7.779
	156.764
	940.584
	868.922
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